DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5 TUỔI C: NĂM HỌC: 2015-2016
GVVN: Vũ Thị Thảo, Đinh Thị Nga

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh

( 2010)
	Nữ
	Chỗ ở hiện nay ở
	Họ tên bố
	NN
	Họ tên mẹ
	NN
	Điện thoại
	Ghi chú 

	1
	Lưu Thị Bích Ngọc
	11/8/2010
	x
	Khu 4 P Nam Hòa
	Lưu Văn Đức
	LR
	Nguyễn Thị Việt Chung
	LR
	01695571968
	

	2
	Lưu T. Khánh Huyền
	23/4/2010
	x
	Khu 4 P Nam Hòa
	Lưu Văn Tuấn
	LR
	Nguyễn Thị Chuyên
	CN
	
	

	3
	Hoàng Tùng Lâm
	13/4/2010
	
	Khu 4 P Nam Hòa
	Hoàng Văn Sơn
	LR
	Trần Thị Kim The
	LR
	
	

	4
	Hoàng Kiều An
	2/5/2010
	
	Khu 3.P Nam Hòa
	Hoàng Văn Lục
	CN
	Nguyễn Thị Bình
	LR
	
	

	5
	Lưu Văn Hùng
	22/4/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Lưu Văn Bính
	LR
	Hoàng Thị Hường
	LR
	
	

	6
	Đặng Quang Huy
	6/3/2010
	
	Khu 4 P Nam Hòa
	Đặng Văn Vinh
	LR
	Vũ Thị Vân
	LR
	
	

	7
	Vũ Thị Hoàng Anh
	26/5/2010
	
	Khu 4 P Nam Hòa
	Vũ Văn Hùng
	LR
	Hoàng Thị Hiền
	N trợ
	
	

	8
	Đặng Việt Hoàng
	2/2/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Đặng Văn Thắng
	LR
	Vũ Thị Hậu
	CN
	
	

	9
	Vũ Đức Hiếu
	16/10/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Vũ Văn Hạ 
	LR
	Bùi Thị Bích Ngọc
	LR
	
	

	10
	Đỗ Ngọc Hân
	1/12/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa 
	Đỗ Đức Hạnh
	LR
	Dương Thị Thảo
	LR
	
	

	11
	Đặng Thái Sơn
	12/11/2010
	
	Khu 4 P Nam Hòa
	Đặng Văn Nghị
	LR
	Lưu Thị Thanh Thủy
	LR
	
	

	12
	Phạm Thế Anh
	11/8/2010
	
	Khu 4 P Nam Hòa
	Phạm Văn Hùng
	LR
	Nguyễn Thị Phường
	LR
	
	

	13
	Lê Anh Quân
	19/9/2010
	
	Khu 5 P Nam Hòa
	Lê Văn Huân
	LR
	Đặng Thị Mận
	GV
	
	

	14
	Hoàng Trung Hiếu
	14/3/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Hoàng Văn Điệp
	LR
	Vũ Thị Xuyến
	CN
	
	

	15
	Hoàng Thu Trang
	7/10/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Nguyễn T.Hồng Siêm
	LR
	Hoàng Công Hiếu
	LR
	
	

	16
	Hoàng Đông Nguyên
	7/12/2010
	
	Khu 4 P.Nam Hòa
	Hoàng Đặng Nghĩa
	LR
	Nguyễn Thị Loan
	LR
	
	

	17
	Vũ Đức Trí
	26/9/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Vũ Đức Thắng
	LR
	Nguyễn Thị Trang
	LR
	
	

	18
	Đoàn Trung Toàn
	21/6/2010
	
	Khu 7 P.Nam Hòa
	Đoàn Trung Hiếu
	LR
	Vũ Thị Nga
	LR
	
	

	19
	Phạm Mai Trang
	9/3/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa 
	Phạm Văn Hữu
	CN
	Vũ Thị Thái Hà
	CN
	
	

	20
	Phạm Kim Huệ
	26/12/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa 
	Phạm Văn Quyết
	LR
	Lưu Thị Huyền
	LR
	
	

	21
	Đặng Ngọc Ánh
	2/11/2010
	
	Khu 4 P.Nam Hòa 
	Đặng Xuân Hoàn
	LR
	Ngô Thị Nguyệt
	LR
	
	

	22
	Vũ Thị Bảo Ngọc
	7/12/2010
	x
	Khu 6 P.Nam Hòa
	Vũ Văn Khang
	LR
	Bùi Thị Thùy
	LR
	
	

	23
	Hoàng Văn Sông
	30/6/2010
	
	Khu 3 P.Nam Hòa
	Hoàng Văn Biển
	LR
	Đoàn Thị Hương
	LR
	
	

	24
	Đặng Ánh Vi
	2/1/2010
	x
	Khu 4 P.Nam Hòa
	Đặng Văn Long
	LR
	Đỗ Thị Dung
	LR
	
	

	25
	Hoàng Ngọc Ánh
	23/12/2010
	x
	Khu 4 P.Nam Hòa
	Hoàng Văn Hạnh
	CN
	Nguyễn Thị Dung
	LR
	
	

	26
	Nguyễn Thanh Phong
	24/5/2010
	
	Khu 5 P.Nam Hòa
	Nguyễn Văn Kiên
	CN
	Vũ Thị Tuyết
	LR
	
	

	27
	Lê Minh Ngọc
	28/3/2010
	x
	Khu 4  Giếng Đáy
	Lê Đức Minh
	LR
	Nguyễn Diệu Thúy
	CN
	
	

	28
	Vũ Gia Huy
	11/10/2010
	
	Khu 9 Quảng Yên
	Vũ Văn Trường
	LR
	Ninh Thị Thu Hường
	LR
	
	

	29
	Vũ Hồng Thảo Nguyên
	21/2/2010
	
	 Khu 6 P.Nam Hòa
	
	LR
	Nguyễn Thị Chung
	LR
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                         GVVN: Vũ Thị Thảo, 
                                                                                                                                                    Đinh Thị Nga

